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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA DƯỢC 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Quản lý – Kinh tế dược 

Mã học phần:  DYH0350 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  232_DYH0350_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (50 câu, 7.0 điểm)  

 

Những đối tượng nào sau đây thuộc phạm trù của kinh tế vi mô, ngoại trừ  

A. Lạm phát 

B. Cầu 

C. Cung 

D. Thị trường 

ANSWER: A 

 

Nguồn lực không bao gồm 

A. Thời gian 

B. Nhân lực 

C. Không gian 

D. Vật lực 

ANSWER: A 

 

Hai loại hàng hóa không liên quan nếu có hệ số co giãn chéo của cầu với giá có giá trị 

A. 𝐸𝑥𝑦
𝐷 = 0 

B. 𝐸𝑥𝑦
𝐷 > 0 

C. 𝐸𝑥𝑦
𝐷 < 0 

D. Tất cả sai 

ANSWER: A 

 

Thị trường thể hiện chức năng gì thông qua việc chấp nhận và kích thích tái sản xuất sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng 
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A. Chức năng thông tin 

B. Chức năng điều tiết 

C. Chức năng thể hiện 

D. Chức năng thừa nhận 

ANSWER: A 

 

Hệ số co giãn của cầu theo giá nhận giá trị bằng 0 có nghĩa là 

A. Cầu hoàn toàn không co giãn 

B. Cầu co giãn ít 

C. Cầu co giãn nhiều 

D. Cầu hoàn toàn co giãn 

ANSWER: A 

 

Cầu sẽ co giãn như thế nào nếu sản phẩm là hàng hóa cao cấp 

A. Nhiều 

B. Ít 

C. Đơn vị 

D. Hầu như không đổi 

ANSWER: A 

 

Đối với hàng hóa thay thế, khi giá hàng hóa thay thế tăng thì đường cầu sẽ như thế nào? 

A. Dịch chuyển sang phải 

B. Dịch chuyển sang trái 

C. Di chuyển sang phải dọc theo đường cầu 

D. Di chuyển sang trái dọc theo đường cầu 

ANSWER: A 

 

Kinh tế học trả lời 3 câu hỏi chính sau đây, ngoại trừ 

A. Sản xuất ở đâu? 

B. Sản xuất cái gì? 

C. Sản xuất cho ai? 

D. Sản xuất như thế nào? 

ANSWER: A 

 

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thuế? 

A. Thuế có tính chất đối giá 

B. Thuế là khoản thu của ngân sách nhà nước 

C. Thuế không hoàn trả trực tiếp 

D. Thuế là khoản thu bắt buộc 

ANSWER: A 

 

Khi thu nhập tăng, cầu đối với hàng hóa thông thường sẽ 
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A. Tăng 

B. Giảm 

C. Tăng giảm tùy mức độ tăng của thu nhập 

D. Không đổi 

ANSWER: A 

 

Theo nội dung nghiên cứu, kinh tế học phân loại thành 

A. Vi mô và vĩ mô 

B. Dược và y tế 

C. Lý luận và ứng dụng 

D. Thực chứng và chuẩn tắc 

ANSWER: A 

 

Hình thái tiền tệ phi vật chất, không ở dạng hữu hình như lệnh chuyển tiền, séc.. theo phân 

loại tiền tệ, thuộc loại ? 

A. Bút tệ 

B. Tín tệ 

C. Tiền bằng hàng hóa 

D. Tiền điện tử 

ANSWER: A 

 

Khi các yếu tố đầu vào giảm (nguyên vật liệu, điện, nước) sẽ ảnh hưởng gì đến cung thị 

trường 

A. Đường cung dịch chuyển sang phải 

B. Đường cung dịch chuyển sang trái 

C. Di chuyển sang trái dọc theo đường cung 

D. Di chuyển sang phải dọc theo đường cung 

ANSWER: A 

 

Miễn trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc với chính bản thân người nộp thuế là bao nhiêu 

triệu VNĐ? 

A. 4,4 triệu 

B. 3,6 triệu 

C. 11 triệu 

D. Không miễn trừ gia cảnh 

ANSWER: A 

 

Trong các loại thuế sau, thuế nào thuộc thuế trực thu 

A. Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp 

B. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 

C. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu 

D. Tất cả đều đúng 
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ANSWER: A 

 

Chế độ miễn giảm khi gặp khó khăn thiên tai, tai nạn bất ngờ, đối với cơ sở sản xuất bia qui 

mô nhỏ nếu nộp đủ thuế tiêu thụ đặc biệt mà bị lỗ thì được xét giảm thuế như thế nào? 

A. Giảm không quá 5 năm 

B. Giảm từ 60-90% mức thuế suất trong 5 năm đầu  

C. Giảm 30% trong 3 năm đầu 

D. Giảm 5 năm đầu, nếu tiếp tục lỗ được gia hạn thêm từ 1-5 năm 

ANSWER: A 

 

Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ đâu và được sử dụng đầu tiên năm nào? 

A. Pháp, năm 1954 

B. Pháp, năm 1999 

C. Bỉ, năm 1965 

D. Bỉ, năm 1954 

ANSWER: A 

 

Công thức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

A. Thuế GTGT = GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế x thuế suất GTGT của hàng hóa, 

dịch vụ 

B. Thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

C. Thuế GTGT = GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế - thuế suất GTGT của hàng hóa, 

dịch vụ 

D. Thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra  + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

ANSWER: A 

 

Những người trên 15 tuổi, đủ quyền công dân, sức khỏe bình thường, hiện không tham gia 

quân đội hoặc một số công việc đặc biệt khác được gọi là 

A. Nhóm trong độ tuổi lao động 

B. Nhóm ngoài độ tuổi lao động 

C. Nhóm trong lực lượng lao động 

D. Nhóm ngoài lực lượng lao động 

ANSWER: A 

 

Sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thế giới được ra đời vào thời kỳ nào trong sự phát 

triển của kinh tế? 

A. Thời kỳ trung cổ 

B. Thời kỳ sau chiến tranh TGII 

C. Thời kỳ xã hội hiện nay 

D. Thời kỳ cổ đại 

ANSWER: A 
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Trong thời kỳ trung cổ xây dựng ngân hàng đầu tiên tại nước nào? 

A. Đức 

B. Bỉ 

C. Pháp 

D. Ấn Độ 

ANSWER: A 

 

Thời kỳ nào trong sự phát triển của kinh tế được gọi là thời kỳ của chủ nghĩa tư bản hoang 

dã 

A. Thời kỳ cách mạng công nghiệp 

B. Thời kỳ đầu của nền kinh tế hiện đại 

C. Thời kỳ xã hội hiện nay 

D. Thời kỳ sau chiến tranh TGII 

ANSWER: A 

 

Tháp nhu cầu của Maslow gồm bao nhiêu bậc? 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 6 

ANSWER: A 

 

Thị trường chấp nhận những sản phẩm phù hợp với thị hiếu và khả năng thanh toán của 

người tiêu dùng, thị trường đang thể hiện chức năng gì? 

A. Chức năng thừa nhận 

B. Chức năng thông tin 

C. Chức năng thực hiện 

D. Chức năng điều tiết 

ANSWER: A 

 

Cho hình sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yếu tố nào sẽ làm đường cầu của hàng hóa A dịch chuyển sang phải 

A. Dân số tăng 
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B. Giá hàng hóa A tăng  

C. Giá hàng hóa A giảm 

D. Dân số giảm 

ANSWER: A 

 

Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, đường cầu sẽ 

A. Dịch chuyển sang phải 

B. Dịch chuyển sang trái 

C. Di chuyển sang phải dọc theo đường cầu 

D. Di chuyển sang trái dọc theo đường cầu 

ANSWER: A 

 

Tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một 

khoảng thời gian nhất định là? 

A. Tổng sản phẩm quốc nội 

B. Tổng sản phẩm quốc dân 

C. Tổng cầu 

D. Tổng cung 

ANSWER: A 

 

Thuốc Concor 5mg điều trị tăng huyết áp, đau thắc ngực, suy tim có quy cách đóng gói là 

hộp 3 vỉ x 10 viên. Được bán với giá sau thuế 129.000 VNĐ/ Hộp. Cho biết giá trước thuế 

của 1 viên 

A. 4.095 VNĐ 

B. 3.909 VNĐ 

C. 122.857 VNĐ 

D. 117.272 VNĐ 

ANSWER: A 

 

 

Cho biết sản phẩm Nature’s Bounty Melatonin (8946/2019/ÐKSP) Hộp 60 viên. Được bán 

với giá trước thuế là 172.000VNĐ, cho biết giá sau thuế của sản phẩm 

A. 189.200 VNĐ 

B. 180.600 VNĐ 

C. 185.760 VNĐ 

D. Tất cả đều sai 

ANSWER: A 

 

Trong các hình thức kinh doanh sau, hình thức kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân 

A. Doanh nghiệp tư nhân 

B. Công ty TNHH 1 thành viên 

C. Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên 
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D. Công ty Cổ phần 

ANSWER: A 

 

Công ty TNHH hai thành viên trở viên quy định số lượng thành viên tối đa là bao nhiêu? 

A. Từ 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên 

B. Từ 2 thành viên trở lên 

C. Không vượt quá 50 thành viên 

D. Từ 2 thành viên tới 49 thành viên 

ANSWER: A 

 

Trong các quan hệ tài chính sau, quan hệ nào không thuộc quan hệ tài chính giữa doanh 

nghiệp với các chủ thể kinh tế và các tổ chức xã hội: 

A. Doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp 

B. Quan hệ thanh toán và thưởng phạt vật chất trong việc thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch 

vụ 

C. Quan hệ thanh toán và thưởng phạt vật chất trong việc vay và cho vay 

D. Quan hệ tài chính của doanh nghiệp với các tổ chức xã hội 

ANSWER: A 

 

Tài chính doanh nghiệp gồm bao nhiêu nội dung chính? 

A. 6 nội dung 

B. 5 nội dung 

C. 4 nội dung 

D. 3 nội dung 

ANSWER: A 

 

Dựa trên các hình thức phân loại hợp đồng, hợp đồng nào không thuộc hợp đồng phân loại 

theo hình thức của hợp đồng 

A. Hợp đồng song vụ 

B. Hợp đồng bằng lời nói 

C. Hợp đồng bằng văn bản 

D. Hợp đồng bằng hành vi 

ANSWER: A 

 

Xử lý hợp đồng dựa trên mức độ thực hiện hợp đồng, nếu hợp đồng đã thực hiện 1 phần, 

cần xử lý như thế nào? 

A. Phải chấm dứt việc thực hiện và bị xử lý tài sản 

B. Bị xử lý về tài sản 

C. Không được phép tiếp tục thực hiện 

D. Tất cả sai 

ANSWER: A 
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Cấu trúc hợp đồng gồm 3 phần, nội dung nào không thuộc phần mở đầu của hợp đồng 

A. Đối tượng của hợp đồng 

B. Quốc hiệu 

C. Số hiệu của hợp đồng 

D. Các thông tin các bên trong hợp đồng 

ANSWER: A 

 

Công ty cổ phần 

A. Có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn vào công ty cổ phần 

B. Có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn vào công ty cổ phần 

C. Có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn vào công ty cổ phần 

D. Có quyền phát hành chứng chỉ quỹ để huy động vốn vào công ty cổ phần 

ANSWER: A 

 

Công ty cổ phần A bán lô thuốc X với doanh số là 40.000.000 đồng. Giá nguyên vật liệu 

mua ngoài đem sản xuất lô thuốc là 30.000.000 đồng. Tính thuế GTGT phải nộp? Biết thuế 

GTGT mặt hàng X là 5% 

A. 500.000 đồng 

B. 1.000.000 đồng 

C. 10.000.000 đồng 

D. 800.000 đồng 

ANSWER: A 

 

Trong nhóm vai trò quan hệ với con người của nhà quản trị: đại diện cho công ty và những 

người dưới quyền trong tổ chức là vai trò ….của nhà quản trị 

A. Vai trò đại diện 

B. Vai trò lãnh đạo 

C. Vai trò liên kết 

D. Vai trò cung cấp thông tin 

ANSWER: A 

 

Nhà quản trị cấp trung không được ra quyết định nào? 

A. Quyết định chiến lược 

B. Quyết định chiến thuật 

C. Quyết định tác nghiệp 

D. Tất cả đúng 

ANSWER: A 

 

Phân loại quyết định dựa theo thời gian, quyết định trung hạn là quyết định có thời gian bao 

lâu 

A. Trên 1 năm và dưới 5 năm 

B. Dưới 1 năm 
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C. Trên 5 năm 

D. trên 10 năm 

ANSWER: A 

 

Khi phân tích đánh giá rủi ro, rủi ro ở mức độ cao theo ma trận Farmer có điểm từ 

A. 8-16 

B. 4-6 

C. 1-3 

D. 18-24 

ANSWER: A 

 

Khi một doanh nghiệp mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng, doanh nghiệp đang áp dụng hình 

thức nào trong các biện pháp xử lý rủi ro 

A. Chia sẻ rủi ro 

B. Chấp nhận rủi ro 

C. Né tránh rủi ro 

D. giảm thiểu rủi ro 

ANSWER: A 

 

Chương trình phần mềm thuộc  

A. Tài sản cố định vô hình 

B. tài sản cố định hữu hình 

C. Tài sản lưu động  

D. Tất cả đúng 

ANSWER: A 

 

Hao mòn hữu hình là 

A. Hao mòn liên quan về mặt vật chất làm giảm dần giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cố 

định (1) 

B. Hao mòn về mặt giá trị, làm giảm thuần túy về mặt giá trị tài sản cố định (2) 

C. Cả (1) và (2) đúng 

D. Cả (1) và (2) sai 

ANSWER: A 

 

Trong 3 phương pháp tính khấu hao, phương pháp nào dễ sử dụng nhất 

A. Khấu hao đường thẳng 

B. Khấu hao theo số dư giảm dần không chuyển 

C. Khấu hao theo số dư giảm dần có chuyển 

D. Khấu hao theo sản lượng, khối lượng sản phẩm 

ANSWER: A 
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Trong các phương pháp khấu hao, phương pháp nào có tốc độ thu hồi vốn nhanh và không 

thu hồi hết vốn đầu tư khi tài sản cố định hết hạn sử dụng 

A. Khấu hao theo số dư giảm dần 

B. Khấu hao theo đường thẳng 

C. Khấu hao theo sản lượng, khối lượng sản phẩm 

D. Tất cả sai 

ANSWER: A 

 

Trong các loại chi phí sau, chi phí nào không thuộc chi phí hoạt động sản xuất tiêu thụ 

A. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

B. Chi phí nguyên vật liệu 

C. Chi phí khấu hao tài sản cố định 

D. Chi phí nhân công (sản xuất) 

ANSWER: A 

 

Công ty ABC là một doanh nghiệp sản xuất, trong một quý, công ty này đã có các hoạt động 

kinh doanh như sau: 

1. Doanh thu từ bán hàng: 10 triệu USD. 

2. Chi phí  

- Chi phí nguyên vật liệu và sản xuất: 4 triệu USD. 

- Lương nhân viên sản xuất: 1 triệu USD. 

- Chi phí marketing và quảng cáo: 500,000 USD 

- Chi phí quản lý và hành chính: 1 triệu USD. 

- Lãi vay: 200,000 USD. 

- Thuế: 500,000 USD. 

Chi phí marketing và quảng cáo thuộc loại chi phí nào? 

A. Chi phí gián tiếp 

B. Chi phí trực tiếp 

C. Chi phí tài chính 

D. Tất cả đúng 

ANSWER: A 

 

Công thức tính lợi nhuận thuần 

A. Doanh thu – chi phí tổng cộng 

B. Doanh thu – lợi nhuận trước thuế 

C. Lợi nhuận trước thuế - thuế 

D. Tất cả sai 

ANSWER: A 
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PHẦN TỰ LUẬN (7 câu, 3.0 điểm)  

SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi 

 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

Nêu các loại hợp đồng dựa theo tính chất hợp đồng 

 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

Kể tên 4 khu vực chính trong giai đoạn kinh tế hiện đại – nền kinh tế tri thức 

 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

Nêu 4 yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu 

 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu tổng thể nền kinh tế thông qua các biến số kinh tế cơ bản, 

nêu 4 biến số kinh tế học đang nghiên cứu  

 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

Nêu các chức năng chính của tiền tệ 

 

Câu 6: (0.5 điểm) 

Nêu 5 yếu tố ảnh hưởng đến cung thị trường 

 

Câu 7: (0.5 điểm) 

Vận dụng quy luật cung cầu giải thích, khi chính phủ tăng thuế đối với sản xuất, cung 

sẽ như thế nào? 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 7.0  

Câu 1 – 50  0.14  

II. Tự luận 3.0  

Câu hỏi 1 - Hợp đồng chính 

- Hợp đồng phụ 

- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3 

- Hợp đồng có điều kiện 

0.4  

Câu hỏi 2 - Khai thác nguyên liệu thô 

- Chuyển nguyên liệu thô, trung gian 

0.4  
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thành hàng hóa 

- Cung cấp các dịch vụ tới người tiêu 

dùng 

- Nghiên cứu và phát triển 

Câu hỏi 3 - Thu nhập của người tiêu dùng 

- Giá hàng hóa liên quan 

- Kỳ vọng của người tiêu dùng 

- Dân số, quy mô thị trường 

- Thị hiếu, sở thích của người tiêu 

dùng 

0.4  

Câu hỏi 4 - Tổng sản phẩm quốc dân 

- Tổng sản phẩm quốc nội 

- Tổng cầu 

- Tổng cung 

- Tỷ lệ lạm phát 

- Tỷ lệ thất nghiệp 

0.4  

Câu hỏi 5 - Chức năng phương tiện trao đổi 

(thanh toán) 

- Chức năng cất giữ giá trị 

- Chức năng đo lường giá trị (hoạch 

toán) 

0.4  

Câu hỏi 6 - Giá sản phẩm 

- Chi phí sản xuất 

- Trình độ khoa học kỹ thuật, công 

nghệ 

- Chính sách của chính phủ 

- Số lượng doanh nghiệp 

- Giá dự kiến tương lại, điều kiện tự 

nhiên 

0.5  

Câu hỏi 7 Chính phủ tăng thuế đối với sản xuất, 

doanh nghiệp sẽ bị gánh nặng thêm về 

chi phí trong sản xuất, không còn hấp 

dẫn đối với doanh nghiệp nên cung sẽ 

giảm, đường cung dịch chuyển sang 

trái 

0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 
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               TS. Nguyễn Văn Hiển                                         ThS. Lê Thị Trang 


